
 

Việt Nam : Tình hình xuất nhập khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2010 

1. Đánh giá chung 

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu 

hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2010 đạt 14,58 tỷ USD tăng 7,8%, trong đó, 

xuất khẩu đạt 6,64 tỷ USD, tăng 6,7% và nhập khẩu là 7,94 triệu USD, tăng 8,7% so với 

tháng 10/2010. 

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại  
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Hết tháng 11/2010, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt hơn 140,03 

tỷ USD, tăng 22,5% , trong đó xuất khẩu là 64,53 tỷ USD, tăng 25% và nhập khẩu là 

75,5 tỷ USD, tăng 20,7%  so với cùng kỳ năm 2009. Mức nhập siêu 11 tháng qua là 

10,97 tỷ USD, bằng 17% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Trong tháng 11/2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài đạt 6,83 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước, trong đó, kim ngạch 

xuất khẩu của khối này đạt 3,29 tỷ USD, tăng 2,8% và nhập khẩu là 3,53 tỷ USD, tăng 

7,6%. 



Hết tháng 11/2010, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong là 63,06 tỷ USD, 

tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

của cả nước. Xuất khẩu của khu vực này trong 11 tháng đạt 30,38 tỷ USD, tăng 40,5% 

và nhập khẩu là 32,68 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2009. 

2. Một số mặt hàng xuất khẩu chính 

- Hàng dệt may: kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 11/2010 

đạt 981 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng năm 

2010 lên hơn 10,02 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm. Trong đó, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,09 tỷ USD, tăng 24,2% và chiếm 60,8% trị giá 

hàng dệt may xuất khẩu của cả nước. 

Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam trong 

11 tháng qua với kim ngạch và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2009 lần lượt là 5,52 tỷ 

USD và 22,5%; 1,67 tỷ USD và 12,5%; 1,04 tỷ USD và 20,8%. Tổng kim ngạch hàng 

dệt may xuất sang 3 thị trường này đạt 8,23 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng dệt may của cả nước. 

- Giày dép các loại: trong tháng trị giá xuất khẩu đạt 496 triệu USD, tăng 18,7% so với 

tháng 10, nâng tổng kim ngạch xuất xuất khẩu trong 11 tháng lên 4,56 tỷ USD, tăng 

26,8% so với cùng kỳ năm trước. Các đối tác chính nhập khẩu nhóm hàng này của Việt 

Nam là EU với gần 2 tỷ USD, tăng 15,2% và Hoa Kỳ: 1,26 tỷ USD, tăng 35,9% so với 

cùng kỳ năm 2009. Trị giá giày dép xuất khẩu sang 2 thị trường trên chiếm tới 71,3% 

tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. 

- Thuỷ sản: xuất khẩu trong tháng đạt 485 triệu USD, giảm 9,2% so với tháng trước, 

nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 11 tháng đạt hơn 4,49 tỷ USD, 

tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2009. Các đối tác chính nhập khẩu hàng thuỷ sản của 

nước ta trong 11 tháng qua lần lượt là: EU đạt 1,08 tỷ USD, tăng 5,8%; Hoa Kỳ đạt 863 

triệu USD, tăng 32,8%; Nhật Bản đạt 807 triệu USD, tăng 16%; Hàn Quốc đạt 335 triệu 

USD, tăng 18,4%…so với 11 tháng/2009. 

- Dầu thô: lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng là 721 nghìn tấn, tăng 37,2%, kim 

ngạch xuất khẩu đạt gần 474 triệu USD, tăng 38,5% so với tháng 10/2010. Tính đến hết 



tháng 11/2010, lượng dầu thô xuất khẩu của nước ta đạt 7,26 triệu tấn, giảm 42,6% và 

kim ngạch đạt 4,45 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2009.  

Dầu thô của nước ta trong 11 tháng/2010 chủ yếu được xuất khẩu sang Ôxtrâylia với 

2,54 triệu tấn, giảm 18,6%; sang Malaysia: 1 triệu tấn, giảm 39,4%; sang Singapore: 

997 nghìn tấn, giảm 53,2%; sang Hàn Quốc: 812 nghìn tấn, giảm 3,2%;… 

-  Gạo: xuất khẩu gạo trong tháng đạt 497 nghìn tấn với trị giá là 244 triệu USD, giảm 

1,7% về lượng và tăng 4,2% về trị giá. Tính đến hết tháng 11/2010, lượng gạo xuất 

khẩu của nước ta đạt 6,38 triệu tấn, tăng 13,5% và kim ngạch đạt 2,98 tỷ USD, tăng 

19,2% so với cùng kỳ năm 2009.  

Philippin là đối tác dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 11 tháng qua với 

1,47 triệu tấn, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là các thị trường: 

Singapore đạt 526 nghìn tấn, tăng 64,8%; Cuba đạt 427 nghìn tấn, giảm 1,5%. Đặc 

biệt, khi Philippin tạm dừng nhập khẩu gạo từ tháng 8/2010, các doanh nghiệp xuất 

khẩu gạo Việt Nam đã có bước chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường Indonexia và 

thị trường mới nổi Bănglađét,… với lượng xuất khẩu trong 11 tháng tương ứng là 420 

nghìn tấn và 359 nghìn tấn (cùng kỳ năm 2009 là 17 nghìn tấn và 5 nghìn tấn).  

- Cao su: lượng xuất khẩu trong tháng đạt 89,1 nghìn tấn với trị giá gần 322 triệu USD, 

tăng 12,8% về lượng và tăng 28,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 

11/2010, lượng cao su xuất khẩu đạt gần 683 nghìn tấn, tăng 6,5% và kim ngạch đạt 

gần 2 tỷ USD, tăng 93,8% so với cùng kỳ năm 2009. 

Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 11tháng 

năm 2010 với gần 406 nghìn tấn, giảm 8,7% so với 11 tháng/2009 và chiếm 59% tổng 

lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là Malaixia: 46 nghìn tấn, tăng 73%; 

Hàn Quốc: gần 31 nghìn tấn, tăng 21,2%; Đài Loan: 28,5 nghìn tấn, tăng 36%; … 

3. Một số mặt hàng nhập khẩu chính 

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng:  trong tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này 

là 1,19 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 11 

tháng/2010 lên 12,2 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2009. 



Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 

tháng qua có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với hơn 4 tỷ USD, tăng 10,4%; Nhật Bản: 

2,28 tỷ USD, tăng 12%; Hàn Quốc: 978 triệu USD; tăng 36%; Đài Loan: 653 triệu USD, 

tăng 30,8%; Hoa Kỳ: 731 triệu USD, tăng 16,7%;…so với cùng kỳ năm 2009. 

- Nhóm hàng nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da, giày: trong tháng, nhập khẩu 

nhóm hàng này là 947 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng 10/2010. Trong đó trị giá 

nhập khẩu vải là 531 triệu USD, tăng 15,8%; nguyên phụ liệu dệt may da giày là 246 

triệu USD, tăng 7,8%; xơ sợi dệt là 119 triệu USD, tăng 19,5% và bông là 50 triệu USD, 

tăng 0,5%.  

Hết tháng 11/2010, nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày đạt kim ngạch là 

8,8 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường 

Trung Quốc là 2,8 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2009 và chiếm tỷ trọng 32% 

tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là các thị trường: 

Đài Loan: 1,55 tỷ USD, tăng 15,4%; Hàn Quốc: 1,55 tỷ USD, tăng 19%… 

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện:  nhập khẩu trong tháng là 549 triệu USD, 

tăng 5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 11 tháng/2010 lên gần 

4,6 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ 2009. 

Hết 11 tháng/2010, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về cung cấp nhóm hàng này cho 

nước ta với 1,49 tỷ USD, tăng 14,6% so với 11 tháng/2009, tiếp theo là Nhật Bản: 931 

triệu USD, tăng 24%; Hàn Quốc: 778 triệu USD, tăng 190%; Malaysia: 320 triệu USD, 

tăng 27%; Đài Loan: 270 triệu USD, giảm 3% … 

- Sắt thép các loại: lượng nhập khẩu sắt thép trong tháng là 824 nghìn tấn với trị giá 

gần 600 triệu USD, giảm 17,5% về lượng và giảm 11,3% về trị giá . Hết 11 tháng/2010, 

tổng lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam là hơn 8 triệu tấn, giảm 9,6

kỳ năm 2009 với kim ngạch là 5,6

1 tỷ USD. 



, giảm 32%; 

Malaysia: 611 nghìn tấn, giảm 7,7%;… 

- Xăng dầu các loại: lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng là 479 nghìn tấn, 

trị giá là 328 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với tháng 

10/2010. Hết 11 tháng/2010, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước là 8,68 triệu 

tấn với kim ngạch 5,45 tỷ USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 4,6% về trị giá. 

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: 

Singapore với 3,13 triệu tấn, giảm 33%; tiếp theo là Trung Quốc: 1,4 triệu tấn, giảm 

38%; Hàn Quốc: hơn 1 triệu tấn, giảm 5,7%; Đài Loan: 997 nghìn tấn, giảm 49%; Thái 

Lan: 713 nghìn tấn, tăng 25%; Malayxia: 579 nghìn tấn, tăng 11%;… 

- Chất dẻo nguyên liệu:  trong tháng nhập khẩu 216 nghìn tấn, tăng 7,5% so với tháng 

trước và đạt trị giá là 355 triệu USD, tăng 11%. Hết 11 tháng/2010, tổng lượng chất dẻo 

nguyên liệu nhập khẩu của cả nước là 2,17 triệu tấn, kim ngạch là 3,39 tỷ USD, tăng 

8,1% về lượng và 33,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 

Hết 11 tháng/2010, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có 

xuất xứ từ: A rập Xêút: hơn 396 nghìn tấn, tăng 75,7%; Hàn Quốc: 396 nghìn tấn, tăng 

7,2%; Đài Loan: 329 nghìn tấn, tăng 11,3%; Thái Lan: 233 nghìn tấn, giảm 10%; … 

- Phân bón các loại: Tháng 11/2010, tổng lượng nhập khẩu phân bón của cả nước là 

548 nghìn tấn, tăng mạnh 75,3% so với tháng trước và là mức cao nhất trong năm 

2010. Trong đó, lượng nhập khẩu phân Urê là 183 nghìn tấn, tăng 263%, phân DAP là 

148 nghìn tấn, tăng 62,4%, phân SA là 88 nghìn tấn, tăng 60%… so với tháng 10/2010.  

Hết 11 tháng, cả nước nhập khẩu hơn 3 triệu tấn phân bón với trị giá hơn 1 tỷ USD, 

giảm 22,7% về lượng và giảm 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009. 

Biểu đồ 2: Diễn biến lượng nhập khẩu một số loại phân bón trong  
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Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp phân bón lớn nhất cho nước ta trong 11 

tháng/2010 với 1,42 triệu tấn, giảm 19,4% và chiếm 46% tổng lượng nhập khẩu phân 

bón của cả nước. Tiếp theo là các thị trường: Nga: 308 nghìn tấn, giảm 7%, Nhật Bản: 

184 nghìn tấn, tăng 7%, Philippin: 159 nghìn tấn, giảm 43%, trong khi lượng nhập khẩu 

từ một số thị trường mới lại tăng cao như : Canada: 156 nghìn tấn, tăng 78%, Belarus: 

141 nghìn tấn, tăng 156%,  Israel: 132 nghìn tấn, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2009. 

- Thức ăn gia súc và nguyên liệu: kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên 

liệu trong tháng là 164 triệu USD, tăng 22,4% so với tháng 10, nâng tổng kim ngạch 

nhập khẩu đến hết tháng 11 là gần 2 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2009.  

Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu có xuất xứ từ: Achentina 

với 474 triệu USD, tăng 8,1%; Ấn Độ: 362 triệu USD, giảm 13,6%;  Hoa Kỳ: 338 triệu 

USD, tăng 123%; Braxil: 152 triệu USD, tăng mạnh 350%;…so với 11 tháng/2009. 

- Ô tô nguyên chiếc: 

, với trị giá 92,7 triệu USD, tăng 19,6% về lượng và tăng 16,4% về trị giá so với 

tháng trước. Hết 11 tháng/2010 tổng lượng nhập khẩu ô tô của cả nước là 46,9 nghìn 

chiếc với trị giá là 856 triệu USD. 

Xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu

, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2009. Tiếp theo là 

nhập khẩu từ Nhật Bản: 4,67 nghìn chiếc, giảm 24%; từ Đài Loan: 4,1 nghìn chiếc, tăng 

14,8%; từ Trung Quốc: 3,7 nghìn chiếc, giảm 5,4%;… so với 11 tháng/2009.  



Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam  

 


